
STT Số báo danh Mã ngành Tên ngành Họ Tên Ngày sinh 
Giới 
tính
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Mã 

huyện
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1 TDL1983 7340301 Kế toán Trần Ngọc Thiên Ân 23/06/2003 Nam 42 01 1 23.05

2 TDL0912 7340301 Kế toán Đỗ Lê Mai Anh 31/07/2003 Nữ 42 01 1 22.15

3 TDL0016 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Đào Anh 09/01/2003 Nữ 42 11 1 24.10

4 TDL2004 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Kim Anh 24/05/2003 Nữ 42 10 1 24.55

5 TDL0019 7340301 Kế toán Trần Thị Lan Anh 02/08/2003 Nữ 25 02 2 22.15

6 TDL1087 7340301 Kế toán Vũ Xuân Báu 05/03/2002 Nam 42 01 1 22.25

7 TDL0928 7340301 Kế toán Nguyễn Ngọc Bích 14/12/2003 Nữ 42 01 1 22.82

8 TDL0010 7340301 Kế toán Nguyễn Khánh Chi 24/07/2003 Nữ 29 01 2 25.20

9 TDL0158 7340301 Kế toán Nguyễn Tiến Đạt 13/10/2003 Nam 42 01 1 22.51

10 TDL0981 7340301 Kế toán Ngô Thị Mỹ Dung 22/09/2003 Nữ 41 03 2 25.65

11 TDL0116 7340301 Kế toán Dương Thị Thùy Dương 03/11/2003 Nữ 42 01 1 22.95

12 TDL1007 7340301 Kế toán Nguyễn Trần Hướng Dương 05/08/2003 Nữ 42 01 1 26.25

13 TDL1353 7340301 Kế toán Đỗ Thị Mỹ Duyên 05/09/2003 Nữ 41 04 2NT 23.70

14 TDL0379 7340301 Kế toán Nguyễn Hồng Duyên 13/04/2003 Nữ 42 02 1 24.25

15 TDL0570 7340301 Kế toán Lại Trúc Giang 18/04/2003 Nữ 42 02 1 22.05

16 TDL0344 7340301 Kế toán Nguyễn Đặng Hương Giang 02/03/2003 Nữ 45 01 2 22.25

17 TDL1218 7340301 Kế toán Lê Thị Thu Hiền 27/02/2003 Nữ 31 06 2NT 22.30

18 TDL1032 7340301 Kế toán Bùi Thị Thanh Hoa 29/01/2003 Nữ 42 05 1 25.15

19 TDL0810 7340301 Kế toán Trần Thị Thanh Hoa 19/07/2003 Nữ 42 01 1 22.18

20 TDL0370 7340301 Kế toán Vũ Thị Hòa 05/04/2001 Nữ 26 08 1 27.35

21 TDL1395 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Thúy Hồng 14/12/2003 Nữ 42 05 1 22.88

22 TDL0335 7340301 Kế toán Phan Ngọc Quỳnh Hương 08/07/2003 Nữ 41 04 2 23.45

23 TDL1740 7340301 Kế toán Phan Thị Diệu Hương 09/05/2003 Nữ 45 01 2 24.05

24 TDL1849 7340301 Kế toán Vũ Thị Thu Hường 06/06/2003 Nữ 29 12 2NT 22.20

25 TDL1676 7340301 Kế toán Hồ Thị Diễm Kiều 03/09/2003 Nữ 39 01 2 26.15

26 TDL0541 7340301 Kế toán Đoàn Thị Phương Linh 30/04/2003 Nữ 32 06 2NT 23.60

27 TDL0147 7340301 Kế toán Lê Thùy Linh 20/07/2003 Nữ 42 01 1 22.51

28 TDL0101 7340301 Kế toán Nguyễn Đỗ Khánh Linh 20/03/2003 Nữ 42 01 1 25.05

29 TDL0884 7340301 Kế toán Tô Thị Diệu Linh 12/09/2003 Nữ 31 05 1 23.68

30 TDL1705 7340301 Kế toán Trần Diệu Linh 13/08/2003 Nữ 42 04 1 23.25

31 TDL1271 7340301 Kế toán Huỳnh Thị Bích Ly 16/08/2003 Nữ 41 03 3 23.30

32 TDL0640 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Kim Mùi 13/04/2003 Nữ 42 01 1 23.05

33 TDL1355 7340301 Kế toán Nguyễn Lan Trà My 09/06/2003 Nữ 41 04 2NT 23.60

34 TDL0835 7340301 Kế toán Huỳnh Thị Thu Nga 27/05/2003 Nữ 42 03 1 25.55

35 TDL1259 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Tuyết Nga 27/04/2003 Nữ 41 06 3 23.10

36 TDL0795 7340301 Kế toán Phạm Thị Nga 09/01/2003 Nữ 25 10 2NT 22.30

37 TDL0466 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Kim Ngân 20/12/2003 Nữ 42 01 1 25.70

38 TDL1167 7340301 Kế toán Hà Thị Bảo Ngọc 24/01/2003 Nữ 52 02 2 24.65

39 TDL0547 7340301 Kế toán Tôn Nữ Quý Ngọc 06/03/2003 Nữ 41 01 3 22.80

40 TDL0895 7340301 Kế toán Tôn Nữ Quý Ngọc 06/03/2003 Nữ 41 01 1 23.55

41 TDL0211 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Minh Nguyên 23/01/2003 Nữ 42 03 1 24.70

42 TDL0834 7340301 Kế toán Huỳnh Thị Thu Nguyệt 27/05/2003 Nữ 42 03 1 26.45

43 TDL1619 7340301 Kế toán Hồ Thị Yến Nhi 06/10/2003 Nữ 42 05 1 24.75

44 TDL0455 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Yến Nhi 17/01/2003 Nữ 42 05 1 24.55

45 TDL0265 7340301 Kế toán Đào Nguyễn Hải Nhiên 06/08/2003 Nữ 42 01 1 23.75

46 TDL0681 7340301 Kế toán Lê Thị Hoài Như 04/08/2003 Nữ 42 01 1 23.58

47 TDL1396 7340301 Kế toán Nguyễn Phạm Quỳnh Như 11/08/2003 Nữ 42 05 1 25.65

48 TDL0966 7340301 Kế toán Phạm Thị Hồng Nhung 24/10/2003 Nữ 42 10 1 22.05

49 TDL1378 7340301 Kế toán Trần Thị Ánh Nhung 31/03/2003 Nữ 45 07 2 24.75

50 TDL1440 7340301 Kế toán Lơ Mu Ka Nơ 10/10/2003 Nữ 42 11 01 1 25.15

51 TDL1176 7340301 Kế toán Nguyễn Hoàng Phú 02/09/2003 Nam 63 05 1 22.65

52 TDL1978 7340301 Kế toán Hồ Lê Lan Phương 27/10/2003 Nữ 42 01 1 22.25

53 TDL0318 7340301 Kế toán Trần Thị Minh Phương 06/10/2003 Nữ 47 04 2NT 25.10

54 TDL1009 7340301 Kế toán Cao Thị Ngọc Quỳnh 09/07/2003 Nữ 42 01 1 25.15

55 TDL1073 7340301 Kế toán Đôn Nguyễn Như Quỳnh 31/03/2003 Nữ 42 01 1 24.75

56 TDL0962 7340301 Kế toán Phạm Thị Như Quỳnh 15/11/2003 Nữ 42 03 1 24.55

57 TDL0679 7340301 Kế toán Nguyễn Ngọc Phương Tâm 24/04/2003 Nữ 42 01 1 26.45

58 TDL1866 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Thanh Tâm 27/08/2003 Nữ 45 01 2 23.85

59 TDL1747 7340301 Kế toán Lý Thu Thảo 11/10/2003 Nữ 51 02 2 25.85

60 TDL1674 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Kim Thi 26/12/2003 Nữ 48 03 1 22.00

61 TDL1034 7340301 Kế toán Lê Thị Kim Thoa 22/08/2003 Nữ 42 01 1 24.15

62 TDL0276 7340301 Kế toán Lê Thị Thơm 31/05/2003 Nữ 42 10 1 23.55

63 TDL1836 7340301 Kế toán Bùi Hoàng Ái Thư 16/12/2003 Nữ 40 01 1 22.05

64 TDL1035 7340301 Kế toán Vũ Minh Thư 22/10/2003 Nữ 42 01 1 23.05
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65 TDL0934 7340301 Kế toán Thái Vũ Thu Thủy 31/12/2003 Nữ 42 01 1 24.15

66 TDL0936 7340301 Kế toán Văn Nguyễn Triều Tiên 16/05/2003 Nữ 42 01 1 22.35

67 TDL1682 7340301 Kế toán Bùi Ngô Huyền Trân 25/09/2003 Nữ 45 04 2 25.25

68 TDL0947 7340301 Kế toán Đặng Thùy Trang 29/11/2003 Nữ 47 05 2 22.00

69 TDL1835 7340301 Kế toán Lê Phương Thanh Trúc 14/10/2003 Nữ 42 01 1 23.65

70 TDL0136 7340301 Kế toán Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 26/01/2003 Nữ 42 01 1 23.55

71 TDL0418 7340301 Kế toán Pang Tas H Trung 02/11/2003 Nữ 42 12 01 1 27.05

72 TDL0005 7340301 Kế toán Nguyễn Đan Trường 04/07/2003 Nam 48 01 2 23.65

73 TDL0073 7340301 Kế toán Đào Nguyễn An Tú 15/03/2003 Nữ 42 10 1 24.90

74 TDL0990 7340301 Kế toán Lê Ngọc Ánh Tuyết 15/01/2003 Nữ 41 03 2 24.45

75 TDL0105 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/04/2003 Nữ 42 01 1 23.55

76 TDL1506 7340301 Kế toán Huỳnh Thị Vũ Uyên 02/07/2003 Nữ 35 06 2NT 26.10

77 TDL0049 7340301 Kế toán Nguyễn Hoàng Nhật Uyên 16/11/2003 Nữ 42 02 1 22.15

78 TDL0978 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Thu Uyên 29/03/2003 Nữ 41 03 2 24.35

79 TDL1148 7340301 Kế toán Lưu Thị Tường Vy 27/04/2003 Nữ 42 01 1 24.95

80 TDL1898 7340301 Kế toán Ngô Thanh Hà Vy 25/07/2003 Nữ 41 04 2NT 22.50

81 TDL1791 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Tường Vy 21/06/2002 Nữ 42 05 1 22.48

82 TDL0444 7340301 Kế toán Vũ Thị Tường Vy 25/12/2003 Nữ 42 01 1 23.55

83 TDL1469 7340301 Kế toán Nguyễn Thị Thanh Xuân 21/06/2003 Nữ 41 01 1 24.45

84 TDL1807 7340301 Kế toán Châu Thị Như Ý 03/05/2003 Nữ 42 03 1 22.05

85 TDL0374 7340301 Kế toán Huỳnh Thị Như Ý 07/06/2003 Nữ 42 10 1 22.40

86 TDL0354 7340301 Kế toán Nguyễn Phước Hoàng Yên 16/08/2003 Nữ 45 01 2 24.05

Tổng danh sách : 86 thí sinh
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